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MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH HOÁ MÁU CỦA LỢN MẮC DỊCH  

TIÊU CHẢY CẤP (PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA - PED)  

NUÔI TẠI TỈNH THANH HOÁ 

Hoàng Văn Sơn1,  Hoàng Thị Bích1 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định một số đặc điểm sinh hoá máu của lợn mắc dịch tiêu chảy 

cấp (Porcine Epidemic Diarrhea - PED) nuôi tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy: Một số chỉ tiêu sinh hoá máu có sự thay đổi rõ rệt đó là hàm lượng protein tổng số 

của lợn khoẻ (6,76 g%), lợn mắc PED (7,31 g%). Các tiểu phần protein trong huyết thanh 

có sự khác biệt ở lợn khoẻ và lợn bệnh. Hệ số A/G ở lợn khoẻ là 0,91 và lợn bệnh 0,57. Lợn 

mắc PED có hàm lượng đường huyết là 5,37 mmol/l, ở lợn khoẻ là 6,53 mmol/l. Độ dự trữ 

kiềm ở lợn bệnh thấp hơn lợn khoẻ là 51,68mg%. Hàm lượng Natri và Kali trong huyết 

thanh lợn bệnh cũng thấp hơn so với lợn khoẻ là 27,45mEq/l và 0,23mEq/l. 

Từ khoá: Sinh hoá máu, PED, tiêu chảy. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dịch tiêu chảy cấp trên lợn (Porcine Epidemic Diarrhea - PED). Bệnh do virus thuộc 

nhóm Coronavirus gây ra và được phát hiện lần đầu ở Anh vào năm 1971. Hiện nay bệnh 

phân bố khắp nơi trên thế giới với đặc điểm lây lan rất nhanh, gây nôn mửa, tiêu chảy nặng 

trên lợn ở mọi lứa tuổi, lợn dưới một tuần tuổi có tỷ lệ tử vong lên tới 100% [13].  

Dịch tiêu chảy cấp trên lợn (PED) xuất hiện ở Việt Nam lần đầu vào năm 2008 tại các 

trang trại lợn của tỉnh Đồng Nai, đến nay đã lây lan ở nhiều địa phương gây nhiều thiệt hại 

cho ngành chăn nuôi lợn cả nước [5]. Từ 2011 đến nay, có nhiều tác giả đã nghiên cứu về 

tình hình bệnh ở Việt Nam [2][6][7][14] nhưng chưa có công trình nghiên cứu về đặc điểm 

sinh hoá máu của lợn khi mắc bệnh. 

Forbes et al., (2009) cho biết, trong chẩn đoán, điều trị bệnh việc xác định các chỉ tiêu 

sinh hóa máu đóng vai trò quan trọng. Theo Reagan et al., (2010) thì thành phần của máu là 

biểu hiện của những đáp ứng có hệ thống với các tác nhân gây bệnh và các thuốc trị liệu. 

Thanh Hoá là tỉnh có số lượng đàn lợn lớn, tình hình bệnh PED đang xảy ra và gây 

thiệt hại lớn cho người chăn nuôi [3]. Việc xác định các chỉ tiêu sinh hoá máu của lợn mắc 

dịch tiêu chảy cấp làm cơ sở cho việc chẩn đoán và xây dựng các biện pháp can thiệp, giảm 

bớt thiệt hại, tăng hiệu quả cho người chăn nuôi lợn đang được quan tâm. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu  

Theo dõi 80 lợn trong đó có 40 lợn mắc PED ở tuần tuổi thứ 2 là con của lợn nái được 

tiêm phòng các loại vắc xin Dịch tả lợn cổ điển, PRRS, PCV2, Tụ - Dấu, Phó thương hàn và 

có kết quả RT-PCR âm tính với bệnh Dịch tả, PRRS và PCR âm tính với PCV2. 
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Máu được lấy ở vịnh tĩnh mạch cổ lợn vào sáng sớm trước khi cho bú bằng các thiết 

bị chuyên dụng tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh học Thú y của Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Xác định lợn mắc bệnh PED 

Lợn mắc bệnh có biểu hiện lâm sàng điển hình theo công bố của Hoàng Văn Sơn và 

cộng sự (2019).  

Tiến hành chẩn đoán nhanh bằng Test kit PED-Ag và phản ứng RT-PCR theo quy 

trình chẩn đoán bệnh tiêu chảy ở lợn do Coronavirus trong TCVN 8400-38-2015, được công 

nhận phù hợp ISO/IEC 17025:2005 để xác định chính xác bệnh. 

Xác định một số chỉ tiêu sinh hoá máu 

Lợn thuộc đối tượng nghiên cứu được tách mẹ (không cho bú) từ 1 giờ đến 6 giờ sáng 

để lấy máu. Trừ yếu tố thí nghiệm, các yếu tố khác có điều kiện tương đương nhau. Máu lấy 

xong đưa vào ống nghiệm chứa Natri citrat lắc nhẹ, bảo quản nhiệt độ từ 2oC đến 8oC đưa 

về phòng thí nghiệm để xác định các chỉ số sinh hoá. 

Các chỉ tiêu sinh hóa máu được xác định bằng máy xét nghiệm sinh hoá máu tự động 

(Model: Chemwell 2902, hãng Awareness Technology, xuất xứ Mỹ tiêu chuẩn FDA ISO 

13485:2003).  

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Kết quả được thu thập và xử lý thống kê bằng phần mềm SAS 9.1.3 Portable. 

3.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hàm lượng protein tổng số và các tiểu phần protein trong huyết thanh 

3.1.1. Protein huyết thanh 

Protein huyết thanh là tổng lượng protein trong máu, bao gồm hai nhóm protein chính 

trong máu là Albumin và Globulin. Trong máu động vật, hàm lượng protein huyết thanh 

thay đổi có thể là một dấu hiệu bệnh lý của bệnh, đặc biệt là việc đánh giá chức năng gan 

của lợn mắc bệnh. Xác định protein tổng số và các tiểu phần protein trong huyết thanh ở 80 

lợn bằng máy xét nghiệm sinh hóa máu cho kết quả ở bảng 1. 

Bảng 1. Hàm lượng protein tổng số và các tiểu phần protein trong huyết thanh 

ở lợn nuôi tại tỉnh Thanh Hoá 

Chỉ tiêu theo dõi Lợn khoẻ (n = 40) Lợn mắc PED (n = 40) 

Protein tổng số (g%) 6,76  0,09b 7,31  0,07a 

Albumin (%) 47,52  0,09a 36,41  0,12b 

α-Globulin (%) 22,69  0,10b 25,13  0,10a 

β- Globulin (%) 15,05  0,04b 17,32  0,19a 

γ - Globulin (%) 14,74  0,12b 21,14  0,24a 

Tỷ lệ A/G 0,91a 0,57b 

Ghi chú: Chữ cái a,b biểu hiện sai khác có ý nghĩa giữa các giá trị so sánh trong cùng hàng (P<0,05) 
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Kết quả bảng 1 cho thấy: hàm lượng protein tổng số ở lợn mắc bệnh (7,31  0,07g%) 

cao hơn nhiều so với lợn khoẻ mạnh (6,76  0,09g%) với p<0,05. Theo chúng tôi do lợn 

bệnh tiêu chảy nặng nên lượng nước trong cơ thể giảm, làm cho huyết tương bị cô đặc, vì 

vậy hàm lượng protein tổng số trong huyết thanh tăng. Tuy nhiên, đây chỉ là một sự tăng giả 

(do huyết tương cô đặc). Khi nghiên cứu hàm lượng protein tổng số ở lợn Móng cái và lợn 

Đại Bạch mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy cấp, Quách Đăng Bắc (2006) [1] cho biết: hàm lượng 

protein tổng số ở lợn Móng Cái và lợn Đại Bạch viêm ruột tiêu chảy cấp (7,60 ± 0,02g%; 

7,85 ± 0,01g%) cao hơn hàm lượng protein tổng số ở lợn khỏe (6,35 ± 0,01g%; 6,50 ± 0,02g%). 

Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả 

trên. Phạm Ngọc Thạch (2004) [4] cho rằng: nguyên nhân của protein huyết thanh tăng là 

do huyết tương cô đặc trong các trường hợp tiêu chảy, nôn  mửa, chảy máu cấp tính... 

3.1.2. Các tiểu phần protein trong huyết thanh 

Các tiểu phần protein trong huyết thanh bao gồm Albumin và Globulin, trong đó 

Globulin được tạo thành từ các protein khác nhau đó là các loại α, β, γ. Kết quả bảng 1 cũng 

cho thấy: ở lợn mắc dịch tiêu chảy cấp có tỷ lệ tiểu phần protein huyết thanh thay đổi so với 

lợn khoẻ, trong đó tỷ lệ Albumin giảm xuống còn 36,41  0,12%; ngược lại các tỷ lệ -

globulin, -globulin và tỷ lệ -globulin lại tăng cao so với lợn khoẻ mạnh (p<0,05). 

Globulin được nhiều tổ chức khác nhau sinh ra, trong đó có tổ chức võng mạc nội mô 

(SRE). Khi cơ thể bị viêm nhiễm, các tế bào phản ứng lại làm tăng protein trong huyết thanh 

như 1-globulin tăng trong quá trình hoại tử; 2-globulin tăng lên trong quá trình viêm nhiễm; 

đặc biệt, -globulin là chất đóng vai trò đặc biệt trong miễn dịch. Như vậy, kết quả trên cho 

thấy ở lợn mắc dịch tiêu chảy cấp có sự nhiễm khuẩn kế phát.  

Khi lợn mắc dịch tiêu chảy cấp có tỷ số Albumin/Globulin là 0,57 thấp hơn so với lợn 

khoẻ (0,91), p<0,05 (bảng 1). Theo Phạm Ngọc Thạch (2004) [4], tỷ lệ A/G ở lợn khoẻ là 0,89. 

Theo Quách Đăng Bắc (2006) [1], tỷ lệ A/G ở lợn Landrace khoẻ là 0,92 và ở lợn Landrace 

viêm ruột cấp là 0,59; ở lợn Đại Bạch khoẻ là 0,89 và ở lợn Đại Bạch viêm ruột cấp là 0,56. 

3.2. Hàm lượng đường huyết  

Glucose trong máu là lượng đường trong máu hay còn có tên gọi khác là “đường 

huyết”. Glucose là nguồn năng lượng chính trong cơ thể được đốt cháy tại các tế bào tạo ra 

năng lượng, CO2 và H2O. Đây là nguyên liệu để tổng hợp glycogen, một số axit amin và các 

axit béo. Glucose có nguồn gốc từ thức ăn bên ngoài được hấp thu vào cơ thể. Thông qua 

quá trình chuyển hóa các chất carbohydrate (glucide) trong thức ăn. Một phần nhỏ được 

chuyển hóa từ một số axit amin và axit béo tạo thành các dưỡng chất đi nuôi cơ thể. Nghiên 

cứu hàm lượng đường huyết ở 40 lợn mắc dịch tiêu chảy cấp cho kết quả ở bảng 2. 

Bảng 2. Hàm lượng đường huyết ở lợn thí nghiệm nuôi tại tỉnh Thanh Hoá 

Chỉ tiêu theo dõi Lợn khoẻ (n=40) Lợn mắc PED (n=40) 

Hàm lượng đường huyết (mmol/l) 6,53  0,05a 5,37  0,09b 

Ghi chú: Chữ cái a,b biểu hiện sai khác có ý nghĩa giữa các giá trị so sánh trong cùng hàng (P<0,05). 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 2 cho thấy: hàm lượng đường trong máu ở lợn mắc dịch tiêu 

chảy cấp là: 5,37  0,09 mmol/l thấp hơn so với chỉ số này ở đàn lợn khoẻ (6,53  0,05 mmol/l) 
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với p<0,05. Theo kết quả nghiên cứu về quá trình hấp thu chất dinh dưỡng ở đường tiêu hoá 

của lợn mắc dịch tiêu chảy cấp của Zhang et al., (2019) [15] thì không có sự khác biệt về 

hàm lượng Glucose trong máu so với lợn khoẻ. Ngược lại, Masiuk et al., (2018) [11] khi 

nghiên cứu về hàm lượng Glucose trong máu của lợn mắc dịch tiêu chảy cấp, kết quả cho 

thấy hàm lượng Glucose trong máu của lợn mắc dịch tiêu chảy cấp giảm xuống còn 

2,01mmol/l, trong khi đó hàm lượng này ở lợn khoẻ là 5,07mmol/l.  

Nguyên nhân gây giảm đường huyết khi lợn mắc dịch tiêu chảy cấp là do lợn giảm 

hoặc bỏ ăn (bú) đồng thời niêm mạc ruột bị tổn thương [2] nên quá trình tiêu hoá và hấp thu 

các chất dinh dưỡng bị hạn chế do vậy nguồn cung cấp glucose ngoại sinh không đầy đủ. 

Theo Masiuk et al., (2018) [11], lượng đường huyết sẽ giảm nhiều khi gia súc bị bệnh nặng. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với kết quả nghiên cứu cũng như 

nhận định của các tác giả trên. 

3.3. Hàm lượng natri, kali trong huyết thanh và độ dự trữ kiềm trong máu lợn 

mắc dịch tiêu chảy cấp nuôi tại Thanh Hoá 

3.3.1. Độ dự trữ kiềm trong máu 

Dự trữ kiềm là loại xét nghiệm hóa sinh dùng để đo lường tổng lượng bicarbonat có 

trong máu. Tác dụng của bicarbonat là giúp cơ thể cân bằng pH trong cơ thể với Natri, Kali 

và Clorua. Đây là chỉ số có tỷ lệ thuận với khả năng làm việc bền bỉ của động vật. Do đó, 

xác định lượng NaHCO3 dự trữ trong máu là cơ sở để các nhà Thú y chẩn đoán và đưa ra 

phác đồ điều trị hiệu quả. 

Xét nghiệm máu của 80 lợn, trong đó 40 lợn mắc dịch tiêu chảy cấp (bảng 3) cho thấy: 

Độ dự trữ kiềm ở lợn mắc dịch tiêu chảy cấp là 386,57  7,07 mEq/l, trong khi đó chỉ số này 

ở lợn khoẻ là 438,25  5,93 mEq/l cao hơn lợn mắc bệnh 51,68 mEq/l (p<0,05). Sở dĩ như 

vậy, theo chúng tôi do lợn mắc bệnh, sức khoẻ giảm sút nên việc hô hấp gặp khó khăn, làm 

quá trình thải khí CO2 ra ngoài bị cản trở nên lượng khí CO2 tích tụ lại trong máu. Mặt khác, 

các sản phẩm trung gian có tính axit do sự tăng cường quá trình dị hoá để tạo năng lượng 

chống lại mầm bệnh vào máu làm thay đổi độ pH máu. Theo Jung and Saif (2015), lợn có 

biểu hiện nhiễm toan do mất bicarbonate khi mắc dịch tiêu chảy cấp. 

Bảng 3. Độ dự trữ kiềm trong máu và hàm lượng Na, K trong huyết thanh  

ở lợn thí nghiệm nuôi tại tỉnh Thanh Hoá 

Chỉ tiêu theo dõi Lợn khoẻ (n=40) Lợn mắc PED (n=40) 

Độ dự trữ kiềm trong máu (mEq/l) 438,25  5,93a 386,57  7,07b 

Hàm lượng Natri (mEq/l) 128,29  0,28a 100,84  0,33b 

Hàm lượng Kali (mEq/l) 9,28  0,02a 9,05  0,05b 

Ghi chú: Chữ cái a,b biểu hiện sai khác có ý nghĩa giữa các giá trị so sánh trong cùng hàng (P<0,05). 

3.3.2. Hàm lượng Natri, Kali trong huyết thanh 

Kết quả bảng 3 cũng cho thấy: khi lợn mắc dịch tiêu chảy cấp cả hai chỉ số Natri và 

Kali trong huyết thanh thấp hơn so với lợn khoẻ với p < 0,05. Khi nghiên cứu về chỉ tiêu 

này ở lợn mắc dịch tiêu chảy cấp, Ducatelle et al., (1982) cho biết nguyên nhân của việc chỉ 

số Natri và Kali trong huyết thanh ở lợn bệnh giảm là do khi lợn mắc PED, rất nhiều tế bào 

https://www.vinmec.com/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/tim-mach/vai-tro-cua-xet-nghiem-hoa-sinh-trong-lam-sang-chan-doan-benh/?link_type=related_posts
https://iiy5k3uxyzjdblxuy6zldy3luy-adv7ofecxzh2qqi-www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC7266596/#bib0285
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niêm mạc ruột bị tổn thương dẫn đến tình trạng kém hấp thu. Mặt khác, các tế bào ruột của 

lợn mắc bệnh bị mất tế bào chất và ty thể bị thoái hóa dẫn đến thiếu năng lượng vận chuyển 

cần thiết cho sự hấp thu, làm cản trở sự tái hấp thu nước và chất điện giải quan trọng. Nghiên 

cứu của Quách Đăng Bắc (2006) [1] cũng khẳng định lợn mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy cấp 

có hàm lượng Natri và Kali trong huyết thanh giảm so với lợn khoẻ mạnh.  

4. KẾT LUẬN  

Lợn mắc dịch tiêu chảy cấp (PED) có hàm lượng protein tổng số, lượng Globulin tăng 

cao. Ngược lại, lượng Albumin, hệ số A/G, hàm lượng đường trong máu, độ dự trữ kiềm và 

hàm lượng Natri, Kali trong huyết thanh của lợn mắc PED giảm so với mức sinh lý (p<0,05). 

Như vậy, khi lợn bị tiêu chảy cấp thì bên cạnh việc mất nước thì lượng đường huyết, 

lượng bicarbonat dự trữ trong máu và các chất điện giải trong huyết thanh cũng mất theo, 

đặc biệt là ion Na+. Do đó trong quá trình can thiệp, bổ sung nước và chất điện giải cho lợn 

mắc PED là một trong những giải pháp quan trọng giúp lợn chóng bình phục. 
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SOME BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS OF PORCINE 

EPIDEMIC DIARRHEA (PED) IN THANH HOA PROVINCE 

Hoang Van Son, Hoang Thi Bich 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine some blood biochemical characteristics of pigs 

infected with porcine epidemic diarrhea (PED) in comparison with healthy pigs raised in 

Thanh Hoa province. The results showed that there were definite differences between healthy 

pigs and PED in biochemical parameters of the blood. Total protein content in healthy pigs 

and PED pigs were: 6.76 and 7.31g%, respectively. A/G coefficient in healthy pigs was 0.91 

but in PED pigs it was 0.57. Glucose in PED was 5.37 but in healthy pigs it was 6.53 mmol/l. 

Alkaline reserve levels in PED pigs were lower than healthy pigs, by 51.68mg%. Sodium and 

potassium levels in PED were lower than healthy pigs: by 27.45 and 0.23mEq/l, respectively. 

Keywords: Blood chemistry, PED, diarrhea. 
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